
Nặng 

(kg)
Kết quả

Cao 

(cm)
Kết quả

1 Phạm Vũ Bảo Ánh 30/09/2020 60 Nữ 17.4 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

2 Lưu Gia Bảo 25/03/2020 66 Nam 20.8 Bình thường 113 Bình thường Bình thường

3 Dương Thị Ngọc Châu 21/02/2020 67 Nữ 16.4 Bình thường 109 Bình thường Bình thường

4 Phạm Chí Cường 22/05/2020 64 Nam 16 Bình thường 110 Bình thường Bình thường

5 Hoàng Ngọc Diệp 21/11/2020 58 Nữ 16 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

6 Hoàng Ánh Dương 01/08/2020 61 Nữ 15.2 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

7 Phạm Tú Dương 16/04/2020 65 Nam 15.2 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

8 Nguyễn Ngọc Hân 27/07/2020 62 Nữ 14.5 Bình thường 101 Bình thường Bình thường

9 Phạm Gia Hân 22/10/2020 59 Nữ 16.4 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

10 Phạm Ngọc Hân 14/10/2020 59 Nữ 18 Bình thường 108 Bình thường Bình thường

11 Lưu Gia Huy 21/06/2020 63 Nam 19.7 Bình thường 110 Bình thường Bình thường

12 Vũ Quốc Huy 20/06/2020 63 Nam 15.4 Bình thường 103 Bình thường Bình thường

13 Nguyễn Khánh Huyền 15/12/2020 57 Nữ 14 Bình thường 100 Bình thường Bình thường

14 Vũ Thanh Kết 09/11/2020 58 Nam 12.5 SDD thể nhẹ cân 100 Bình thường Suy dinh dưỡng thể gầy còm

15 Phạm Minh Khang 26/01/2020 68 Nam 21 Bình thường 114 Bình thường Bình thường

16 Phạm Chí Kiên 01/10/2020 59 Nam 17 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

17 Vũ Thảo Linh 29/05/2020 64 Nữ 15.3 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

18 Lê Minh Long 04/08/2020 61 Nam 16.2 Bình thường 107 Bình thường Bình thường

19 Đoàn Nhật Minh 09/08/2020 61 Nam 21 Bình thường 114 Bình thường Bình thường

20 Đoàn Khánh Ngân 11/10/2020 59 Nữ 17.5 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

21 Chu Minh Nhật 06/01/2020 68 Nam 19 Bình thường 108 Bình thường Bình thường

22 Vũ Ngọc An Nhiên 10/12/2020 57 Nữ 19 Bình thường 105 Bình thường Bình thường

23 Hoàng Kiều Oanh 09/04/2020 65 Nữ 15 Bình thường 102 Bình thường Bình thường

24 Hoàng Tấn Phát 24/05/2020 64 Nam 17 Bình thường 110 Bình thường Bình thường

25 Phạm Thiên Phúc 15/03/2020 66 Nam 21.7 Bình thường 114 Bình thường Bình thường

26 Phạm Đức Quyết 09/07/2020 62 Nam 15 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

27 Vũ Thành Tài 28/11/2020 58 Nam 14 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

28 Vũ Thị Phương Thảo 04/03/2020 66 Nữ 17 Bình thường 110 Bình thường Bình thường

29 Phạm Đức Thiện 04/08/2020 61 Nam 19 Bình thường 115 Bình thường Bình thường

30 Phạm Diễm Thùy 16/04/2020 65 Nữ 15 Bình thường 102 Bình thường Bình thường

31 Vũ Thị Anh Thư 19/01/2020 68 Nữ 17.4 Bình thường 111 Bình thường Bình thường

32 Phạm Thanh Trà 28/06/2020 63 Nữ 14.5 Bình thường 104 Bình thường Bình thường

33 Vũ Minh Triết 03/04/2020 65 Nam 18.4 Bình thường 108 Bình thường Bình thường

34 Đào Tú Uyên 30/03/2020 66 Nữ 20.4 Bình thường 111 Bình thường Bình thường
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